ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN VẬT LÝ 7

NĂM HỌC 2018 – 2019

     Bảng trọng số đề kiểm tra
1. Ma trận trắc nghiệm

	Nội dung ( tên chủ đề)
	Tổng số tiết
	TS tiết
Lí thuyết
	Số tiết quy đổi
	Số câu
	Điểm số

	
	
	
	BH
	VD
	BH
	VD
	BH
	VD

	Chương II: 

Điện học 
	8
	7
	7
	1
	7
	1
	3,5
	0,5

	Tổng
	8
	7
	7
	1
	7
	1
	3,5
	0,5


2. Ma trận tự luận

	Nội dung ( tên chủ đề)
	Tổng số tiết
	Lí thuyết
	Số tiết quy đổi
	Số câu
	Điểm số

	
	
	
	BH
	VD
	BH
	VD
	BH
	VD

	Chương I: 

Điện học 
	8
	7
	7
	1
	2
	2
	3,5
	2,5

	Tổng
	8
	7
	7
	1
	2
	2
	3,5
	2,5


3. Ma trận đề kiểm tra
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Hiện tượng nhiễm điện.

	Mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. 
 Nêu được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện là hút các vật khác hoặc làm sáng bút thử điện.

 Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì.

Nêu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử: hạt nhân mang điện tích dương, các êlectrôn mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hoà về điện.
	Giải thích được một số hiện tượng nhiểm điện trong thực tế
	
	Giải thích được sự nhiểm điện trong thực tế.

	Số câu hỏi:6
	4
	
	
	1
	
	
	1

	Số điểm4:tỉ lệ 40%
	2          20%
	
	
	1   10%
	
	
	1    10%

	2. Dòng điện. Nguồn điện.
	Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.


	
	
	

	Số câu hỏi:1
	1
	
	
	
	
	
	

	Số điểm:0,5 tỉ lệ 5%
	0,5   5%
	
	
	
	
	
	

	3.Chất dẫn điện và Chất cách điện. Dòng điện trong KL.
	Nhận biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua, vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua.  


	12. Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng.


	
	

	Số câu hỏi:1
	
	
	
	1
	
	
	

	Số điểm:2  Tỉ lệ 20%
	
	
	
	2  20%
	
	
	

	4. Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện. 
	Nêu được quy ước về chiều dòng điện.

 Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện.


	
	Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước.
	

	Số câu hỏi:1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Số điểm:1,5 tỉ lệ :15%
	
	
	
	
	
	1,5  15%
	
	

	5. Các tác dụng của dòng điện. 
	19. Kể tên các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của từng tác dụng này.
	
	Liên hệ các tác dụng của dòng điện trong thực tế.
	

	Số câu hỏi:4
	2
	1
	
	
	1
	
	
	

	Số điểm:2 Tỉ lệ:20%
	1,0       10%
	0,5   5%
	 
	
	0,5   5%
	
	
	

	TS câu hỏi:13
	8
	2
	2
	1

	TS điểm: 10
	4 điểm 40%
	3 điểm  30%
	2  điêm 20%
	1 điêm 10%
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IV. NỘI DUNG ĐỀ

A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng theo yêu cầu của đề bài:
Câu 1: Vật bị nhiễm điện là vật:
	 A. có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.

 B. có khả năng hút các vật nhẹ khác.
	C. có khả năng đẩy các vật nhẹ khác.

D. không có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.


Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện ?

    A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển.

    B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích.

    C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.

    D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích.

Câu 3: Căn cứ vào đâu ta có thể kết luận một cái thước nhựa có bị nhiễm điện hay không?

A. Nếu thước nhựa đẩy các vụn giấy chứng tỏ thước nhựa đã bị nhiễm điện.

B. Nếu thước nhựa hút các vụn giấy chứng tỏ thước nhựa đã bị nhiễm điện.

C. Nếu thước nhựa hút hay đẩy các vụn giấy chứng tỏ thước nhựa đã bị nhiễm điện.

D. Nếu thước nhựa không hút hay đẩy các vụn giấy chứng tỏ thước nhựa đã bị nhiễm điện
Câu 4: Chọn câu sai.

A. Hai vật cọ xát với nhau, kết quả thu được hai vật nhiễm điên trái dấu.

B. Bình thường, nguyên tử trung hòa về điện.

C. Các điện tích cùng dấu hút nhau, các điện tích trái dấu đẩy nhau.

D. Vật bị nhiễm điện do nó thừa hoặc thiếu êlectron.
Câu 5: Một vật chưa bị nhiểm điện, sau khi cọ xát thì nhiểm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào trong các nguyên nhân sau đây ?
A. Vật nhận thêm electron.




B. Vật không mất đi electron.

C.Vật mất bớt electron.




D.Vật nhận thêm điện tích dương.
Câu 6: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào ứng dụng tác dụng từ của dòng điện:

     A. Máy sấy tóc.                                                  B. Nam châm điện.
     C. Bàn là điện.                                                   D. Bóng điện.
Câu 7:  Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường ?


A. Ruột ấm nước điện.



           B. Công tắc.


B. Dây dẫn điện của mạch điện trong gia dình.
           D. Đèn xe máy.

Câu 8: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào tác dụng nhiệt là có ích ?


A. Dòng điện làm nóng bầu quạt.

B. Dòng điện làm nóng đế bàn là.


C. Dòng điện làm nóng máy bơm nước.
D. Dòng điện làm nóng máy điều hòa.

 B. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm). 
           a) Lấy 2 ví dụ về chất dẫn điện và 2 ví dụ về chất cách điện ?
           b) Nêu 5 tác dụng của dòng điện ?
Câu 2 (2 điểm). Biết rằng lúc đầu cả tóc và chiếc lược nhựa chưa bị nhiểm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng chiếc lược nhựa thì cả tóc và chiếc lược nhựa điều bị nhiểm điện và giả sử rằng chiếc lược nhựa bị nhiểm điện âm.

a) Hỏi sau khi chải tóc bị nhiểm điện gì? Khi đó electron dịch chuyển từ tóc sang chiếc lược nhựa hay ngược lại?

b) Vì sao sau khi chải tóc ta thấy có 1 vài sợi tóc dựng đứng thẳng lên?
Câu 3 (1,5 điểm). Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 1 nguồn điện (pin), 1 bóng đèn, 1 công tắc và vẽ chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng ?

V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM 

A. TRẮC NGHIỆM (4đ): 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	A
	B
	D
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


B. TỰ LUẬN (6đ):

	Câu
	Sơ lược cách giải
	Điểm

	Câu 1 (2,5 điểm). 

           a) Lấy 2 ví dụ về chất dẫn điện và 2 ví dụ về chất cách điện ?

           b) Nêu 5 tác dụng của dòng điện ?

	1
	a)Đúng 1 ví dụ được 0,5 điêm
	2

	
	b) Tác dụng nhiệt,Tác dụng phát sáng,Tác dụng từ,Tác dụng hóa học,Tác dụng sinh lý
	0,5

	Câu 2 (2 điểm). Biết rằng lúc đầu cả tóc và chiếc lược nhựa chưa bị nhiểm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng chiếc lược nhựa thì cả tóc và chiếc lược nhựa điều bị nhiểm điện và giả sử rằng chiếc lược nhựa bị nhiểm điện âm.

c) Hỏi sau khi chải tóc bị nhiểm điện gì? Khi đó electron dịch chuyển từ tóc sang chiếc lược nhựa hay ngược lại?

d) Vì sao sau khi chải tóc ta thấy có 1 vài sợi tóc dựng đứng thẳng lên?

	2
	a)Tóc bị nhiểm điện dương
	0,5

	
	Electron di chuyển từ tóc qua chiếc lược nhựa.
	0,5

	
	Vì khi chải tóc cả chiếc lược và tóc đều bị nhiểm điện mà các sợi tóc bị
	0,5

	
	nhiểm điện cùng loại nên đẩy nhau.Nên có 1 vài sợi tóc dựng đứng thẳng lên.
	0,5

	Câu 3 (1,5 điểm). Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 1 nguồn điện (pin), 1 bóng đèn, 1 công tắc và vẽ chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng ?

	3
	- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện


- Vẽ đúng chiều dòng điện trên hình vẽ

[image: image1.png]



	1

0,5


IV. NỘI DUNG ĐỀ

A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng theo yêu cầu của đề bài:
Câu 1 (0,25 điểm):  Đơn vị nào dưới đây là đơn vị điện trở ?

    
A. Ôm ([image: image2.png]


)           B. Oát (W)               C. Ampe (A)              D. vôn (V)

Câu 2 (0,25 điểm): Đặt vào hai đầu dây dẫn có điện trở 25Ω một hiệu điện thế 12 V thì cường độ dòng điện chạy qua dây là:


A. 4,8A

  B. 0,48A
      
     C. 48A

           D. 300A
Câu 3 (0,25 điểm): Định luật Jun - Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành:   

                 A  Cơ năng.                                       B. Hoá năng.     

                 C.  Nhiệt năng.                                  D. Năng lượng ánh sáng. 

Câu 4 (0,25 điểm): Đặt vào hai đầu một bóng đèn hiệu điện thế 220V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0.5A. Công suất tiêu thụ của đèn là:


A. 220W

B. 110W

C. 440W

D. 22W

Câu 5 (0,5 điểm):: Hai điện trở R1 = 10 Ω và R2 =15 Ω mắc nối tiếp với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:  

      
A. 2,5 Ω           
B. 5 Ω      

    C. 150 Ω         

D. 25 Ω
Câu 6 (0,5 điểm): Một bóng đèn có ghi 6V- 3W được mắc vào mạng điện 6V trong thời gian 1.5h. Điện năng tiêu thụ của bóng là:

A. 0.0045kwh
    B. 0.045kwh               C. 4.5kwh                  D. 9kwh
B. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 7 (1 điểm): Phát biểu định luật Ôm. Viết hệ thức của định luật.
Câu 8 (1 điểm): Hãy viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp và công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song ?
Câu 9 (1 điểm): Nói  điện trở suất của dây đồng là ( = 1,7.10- 8(m có ý nghĩa gì ?
Câu 10 (2 điểm): Cho 2 điện trở R1 = 20Ω, R2 = 10Ω  mắc nối tiếp vào mạch điện có 
U = 30V.
a/ Tính điện trở tương đương của cả mạch

b/Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và qua mỗi điện trở.
Câu 11 (1 điểm): Khi dòng điện có cường độ 2A chạy qua một vật dẫn có điện trở 50
[image: image3.wmf]W

 thì toả ra một nhiệt lượng là 180kJ. Tính thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn.
Câu 12 (2 điểm): Một bếp điện có dây đốt nóng được làm bằng hợp kim nikêlin có điện trở suất là 0,4 . 10-6Ωm, tiết diện 2 mm2, có điện trở là 100Ω. Bếp điện hoạt động bình thường khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế U= 220V.

a.   Tính chiều dài của dây dẫn làm dây đốt nóng

b.   Tính công suất tiêu thụ của bếp

c     Nếu mỗi ngày bếp hoạt động 2h. Tính điện năng tiêu thụ trong nửa tháng ( 1 tháng 30 ngày) của bếp.

V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM 

A. TRẮC NGHIỆM (2đ): 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	D
	B

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,5
	0,5


B. TỰ LUẬN (8đ):

	Câu
	Sơ lược cách giải
	Điểm

	7
	- Định luật ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. 

- Hệ thức: I = eq \s\don1(\f(U,R))    
	0,5

0,5

	8
	     - Công thức tính điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp:

          R​​​tđ = R1 + R2 + R3

    - Công thức tính điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp:

               Rtđ = R​1R2R3 / R1+R2+R3
	0,5

0,5

	9
	 Nói điện suất của đồng là 1,7.10- 8(m có nghĩa là dây đồng có hình trụ, chiều dài 1m, tiết diện của dây là 1m2 thì điện trở của dây đồng là 1,7.10-8(.
	1

	10
	Tóm tắt

R1 = 20 Ω

R2 = 10 Ω

U = 30 V

Rtđ = ?

I = ? I1 = ?  I2 = ?

                             Giải

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 = 20 + 10 = 30 (Ω)                                                                 

b. Cường độ dòng điện qua mạch chính và qua mỗi điện trở  là:

          I = I1 = I2 = U/R = 30 / 30 = 1 (A)                                                                                         
	   1

1

	11
	Tóm tắt

R = 50 Ω

I = 2A

Q = 180kJ = 180 000J

t = ?                                     

                                  Giải

Theo công thức ta có:   Q = A = I2.R.t

Thời gian dòng điện chạy qua là : t = 
[image: image4.wmf]22

180000

.2.50

Q

IR

=

 =  900 (s) = 15ph 
	0,5

0,5

	12
	a. R = ρ. 
[image: image5.wmf]l

S

 =>  l = R.S / ρ = 100.2.10-6 / 0.4.10-6 = 5 (m)



b. P = U.I = U2/R = 2202 / 100 = 484 (W)






c.  A = P.t = 0,484.2.15 = 14,52 (kwh)
1 điểm

 (HS làm cách khác đúng vẫn tính điểm tối đa).                                              
	0,5

1

0,5
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